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tính
Dân tộc Học sinh trường THCS

1 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

2 Nguyễn Trần Đỗ Quyên 10/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

3 Phan Đình Tiến Nhân 15/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

4 Chu Võ Thùy Linh 02/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

5 Vũ Ngọc Anh Thư 02/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

6 Nguyễn Thị Ánh Diễm 01/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

7 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 21/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

8 Phạm Lê Trâm Anh 03/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

9 Trần Nguyễn Thế Truyền 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

10 Trịnh Công Huy 25/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

11 Nguyễn Trần Thảo Duyên 03/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

12 Nguyễn Văn Tuấn Phú 26/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

13 Dương Khánh Linh 24/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

14 Phan Quốc Trí 26/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

15 Vũ Hoài Anh 14/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

16 Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh 18/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

17 Hoàng Trần Dạ Thảo 29/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

18 Phan Anh Thơ 11/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

19 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 22/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

20 Nguyễn Mai Trang 28/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

21 Nguyễn Mạnh Cường 08/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

22 Nguyễn Hoàng Hân 03/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

23 Nguyễn Văn Phúc 13/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCSCL Huỳnh Văn Nghệ

24 Nguyễn Khánh Thư 01/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

25 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

26 Nguyễn Hoài Tâm Đoan 11/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

27 Nguyễn Thị Ánh Thuỳ 08/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

28 Võ Phước Nguyên 19/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

29 Nguyễn Thị Diệu Linh 06/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

30 Nguyễn Viết Long 03/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

31 Nguyễn Phương Thảo 30/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

32 Nguyễn Ngọc Gia Hân 22/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

33 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 01/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

34 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

35 Hoàng Gia Đạt 15/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

36 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 19/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

37 Đậu Hoàng Anh 26/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

38 Đặng Văn Ngọc Phước 09/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

39 H - Ân Hmõk 14/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

40 Bùi Nguyễn Anh Thư 07/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

41 Tô Nguyễn Bảo Nhi 30/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

42 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

43 Hoàng Gia Huy 12/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

44 Trần Thị Quỳnh Trang 10/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

45 Hồ Thị Thanh Thúy 07/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

46 Trần Khanh Thiện 10/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

47 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

48 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 12/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

49 Trần Gia Bảo 02/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

50 Lê Nguyễn Khánh Linh 20/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

51 Cao Đức Phát 02/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

52 Bùi Thị Thuý Lan 14/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

53 Lại Đức Hưởng 10/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin
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54 Lê Minh Trí 30/04/2008 Tỉnh Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

55 Phạm Thị Tuyết Anh 25/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

56 Phan Phong Thiên 11/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

57 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân 22/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

58 Nguyễn Thiên Thăng 08/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

59 Nguyễn Thị Thủy Tiên 05/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

60 Trần Thùy Dung 23/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

61 Nguyễn Gia Lân 26/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

62 Hồ Thị Phương Thảo 13/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

63 Lê Thị Thảo Nguyên 26/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

64 Nguyễn Lê Linh Giang 10/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

65 Nguyễn Trần Quốc Huy 05/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

66 Nguyễn Văn Tưởng 03/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

67 Trần Anh Hoàng Nguyên 17/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

68 Y Kô Sam Niê 14/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Trung Hòa

69 Y Wian Byă 29/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

70 Trần Thiện Duy Khánh 19/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng

71 Phan Phương Trúc 13/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

72 Nguyễn Gia Lâm 28/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

73 Nguyễn Tiến Dũng 28/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức


